
 

BỆNH VIỆN BÀ RỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG HCQT   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                    TP. Bà Rịa, ngày    tháng    năm 2022 

Danh mục tài sản, dụng cụ hư hỏng 

(Đính kèm biên bản kiểm tra tài sản, dụng cụ hư hỏng tại kho phòng HCQT và 

kho tầng 4. Ngày 10/11/2022) 
 

I. Kho Cơ Khí  

                   

TT 
Vật tư hư hỏng ĐVT SL Tình trạng hư hỏng 

Giá trị còn 

lại (khấu 

hao %) 

1 Tủ mát Sanaky Tủ 1 
Hư (BV củ chuyển 

qua) 
0% 

2 Tủ lạnh Aqua 230 lít Tủ 1 
Hư (BV củ chuyển 

qua) 
0% 

3 Tủ lạnh Sanyo 90 lít Tủ 2 
Hư (BV củ chuyển 

qua) 
0% 

4 
Máy nước uống nóng lạnh bình 

đứng (Sanyo) 
máy 2 

Hư (BV củ chuyển 

qua) 

0% 

5 Amply điều chỉnh âm thanh máy 3 Hư không sửa được  

6 
Bình đun nước nóng hiệu Gali (4 

lít) 
bình 5 Hư không sửa được 

 

7 
Ghế bông inox gãy không sử 

dụng     
Ghế 76 Công trình cấp 

 

8 
Đầu ghi hình Camera hư không 

sửa chữa được 
Bộ 16 Công trình cấp 

 

9 Nắp bồn cầu bị hư ố vàng cái 56 
Hư ố vàng không sử 

dụng 

 

10 Máy lạnh 2 khối  2hp cái 1 Hư không sửa được  

11 
Cáp tải thang máy bệnh viện 

(thang máy P1) 
kg 110 

Cáp hư không sử 

dụng 

 

12 Thùng Loa phát thanh cái 3 Hư không sửa được  

13 
Lòng sắt bảo vệ cánh quạt đảo bị 

hư mục và rỉ sét 
cái 55  Bị mục 

 

14 

Vật dụng inox bị hư của khoa 

dinh dưỡng…(nắp gamem, vá, 

vợt, son, nồi) tất cả không sử 

dụng được) 

  Bị hư không sử dụng 

 

II. Kho tầng 4 nhà B. 

 
 

1 Tủ clock 16 học hư cái 1 
BV củ chuyển 

qua 

 

2 Tủ sắt nhân viên hư cái 3 
BV củ chuyển 

qua 

 



3 
Ghế bông inox bị gãy không sửa 

chữa được 
cái 20 

Công trình 

cấp 
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